	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT
TRƯƠNG VĨNH KÝ

---------------
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2022 - 2023)

MÔN: TOÁN - KHỐI 9

      THỜI GIAN: 90 phút

     -----------------------



	 
	ĐỀ A


Câu 1 (2 điểm)             Tính giá trị các biểu thức sau: 
                                       a)   
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Câu 2 (2 điểm)   Cho hai hàm số  
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a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên lên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm giao điểm của 
[image: image5.wmf](
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 và 
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 bằng phép tính.

Câu 3 (1 điểm)      Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức: 

V(t) = 9 800 000 – 1 200 000.t (đồng)

[image: image7.png]




a) Hãy tính V(2) và cho biết V(2) có nghĩa là gì? 


b) Sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc máy tính bảng là 5 000 000 đồng. 

[image: image100.png]


Câu 4 (1điểm)  Một chiếc máy bay, đang bay lên với vận tốc 500km/h. Đường bay lên tạo với phương ngang một góc 
[image: image8.wmf]0

30

. Hỏi sau 1,2 phút kể từ lúc cất cánh, máy bay đạt được độ cao là bao nhiêu?  
Câu  5 (1 điểm)     Tốc độ của một chiếc canô và độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi của nó được cho bởi công thức 
[image: image9.wmf]v5l

=

. Trong đó, l là độ dài đường nước sau đuôi canô (mét), v là vận tốc canô (m/giây). 

a) Một canô đi từ Năm Căn về huyện Đất Mũi (Cà Mau) để lại đường sóng nước sau đuôi dài 
[image: image10.wmf]1162 m

+

. Hỏi vận tốc của canô?  

b) Khi canô chạy với vận tốc 60km/giờ thì đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài bao nhiêu mét? 

Câu 6 (3 điểm)   Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC.
a ).Chứng minh 
[image: image11.wmf]^

AOBC

 và H là trung điểm của BC.
b ).Kẻ đường kính CD của (O), vẽ 
[image: image12.wmf]^

BKCD

 tại K. Chứng minh : 
[image: image13.wmf]=

AB.BDBK.AO

.
            c ) .Gọi I là giao điểm của BK và AD. Chứng minh  I là trung điểm của BK.
----- HẾT ---
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	ĐỀ B


Câu 1 (2 điểm)              Tính: 

a) 
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b) 
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Câu 2 ( 2 điểm)         Cho 2 hàm số 
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a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên lên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm giao điểm của 
[image: image18.wmf](
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 và 
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 bằng phép tính.

Câu 3 (1 điểm)   Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức: 

V(t) = 8 800 000 – 1000 000.t (đồng)

[image: image20.png]




a) Hãy tính V(2) và cho biết V(2) có nghĩa là gì? 


b) Sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc máy tính bảng là 4 800 000 đồng. 

Câu 4: (1 điểm) .Một chiếc máy bay, đang bay lên với vận tốc 520km/h. Đường bay lên tạo với phương ngang một góc 
[image: image21.wmf]0
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. Hỏi sau 1,5 phút kể từ lúc cất cánh, máy bay đạt được độ cao là bao nhiêu?  
Câu 5 (1 điểm) Tốc độ của một chiếc canô và độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi của nó được cho bởi công thức 
[image: image22.wmf]v5l
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. Trong đó, l là độ dài đường nước sau đuôi canô (mét), v là vận tốc canô (m/giây). 

a) Một canô đi từ Năm Căn về huyện Đất Mũi (Cà Mau) để lại đường sóng nước sau đuôi dài 
[image: image23.wmf]945 m
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. Hỏi vận tốc của canô?  

b) Khi canô chạy với vận tốc 50km/giờ thì đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài bao nhiêu mét? 

Câu 6 (3 điểm) Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC.

a ).Chứng minh 
[image: image24.wmf]^

AOBC

 và H là trung điểm của BC.

b).Kẻ đường kính CD của (O), vẽ 
[image: image25.wmf]^

BKCD

 tại K. Chứng minh : 
[image: image26.wmf]=

AB.BDBK.AO

.

            c).Gọi I là giao điểm của BK và AD. Chứng minh  I là trung điểm của BK.
----- HẾT ----

ĐÁP ÁN ĐỀ A

	BÀI
	NỘI DUNG
	ĐIỂM


	1a
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	2a
	Bảng giá trị
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	2b
	Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Khi 
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Vậy giao điểm là 
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	3a
	a) Thay t = 2 vào công thức V(t) = 9 800 000 – 1 200 000.t, ta được: 



V(2) = 9 800 000 – 1 200 000.2 = 7 400 000 (đồng)

 Ý nghĩa V(2) là giá tiền của chiếc máy tính bảng sau 2 năm. 



	0,5



	3b
	b)  Thay V(t) = 5 000 000 vào công thức V(t) = 9 800 000 – 1 200 000.t, ta được: 



5 000 000 = 9 800 000 – 1 200 000.t
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 Vậy sau 4 năm, giá của chiếc máy tính bảng là 5 000 000 đồng
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	4
	Quãng đường 
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Trong tam giác vuông ABH có:
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	a) Vận tốc của canô: 
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b) Đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài:  
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	a
	Ta có AB=AC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

          OB=OC=R

Suy ra AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC

Suy ra 
[image: image46.wmf]^

AOBC

 tại H và H là trung điểm của BC  
	1

	b
	OH là đường trung bình của 
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                                    suy ra: 
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	Xét 
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Xét 
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Từ (1) và (2) Suy ra:
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 nên I là trung điểm BK.
	1



	Chú ý
	Hs làm cách khác đúng cho trọn điểm
	


ĐÁP ÁN ĐỀ B

	BÀI
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1a
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	2b
	Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Khi 
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Vậy giao điểm là 
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	3a
	a) Thay t = 2 vào công thức V(t) = 9 800 000 – 1 200 000.t, ta được: 



V(2) = 9 800 000 – 1 200 000.2 = 7 400 000 (đồng)

 Ý nghĩa V(2) là giá tiền của chiếc máy tính bảng sau 2 năm. 
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	3b
	b)  Thay V(t) = 5 000 000 vào công thức V(t) = 9 800 000 – 1 200 000.t, ta được:



5 000 000 = 9 800 000 – 1 200 000.t
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 Vậy sau 4 năm, giá của chiếc máy tính bảng là 5 000 000 đồng
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	Quãng đường 
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Trong tam giác vuông ABH có:
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	a) Vận tốc của canô: 
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b) Đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài:  
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Vậy l=100m
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	a
	Ta có AB=AC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

          OB=OC=R

Suy ra AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC

Suy ra 
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 tại H và H là trung điểm của BC  
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	OH là đường trung bình của 
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                                    suy ra: 
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	Xét 
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Xét 
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Từ (1) và (2) Suy ra:
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	Chú ý
	Hs làm cách khác đúng cho trọn điểm
	


	TRƯỜNG TH – THCS – THPT

TRƯƠNG VĨNH KÝ

TỔ TOÁN

------
	NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ CẤU TRÚC ĐỀ HKI

 Năm học: 2022 – 2023

Môn: Toán – Khối: 9

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề).


I. NỘI DUNG ÔN TẬP:

           1. Đại số  (4 điểm)

a) Chương I: Căn bậc hai.

b) Chương II: Hàm số bậc nhất.

           2. Toán thực tế. (3 điểm)

a) Có yếu tố hình học (tỉ số lượng giác của góc nhọn).

b) Có liên quan hàm số bậc nhất.

c) Có sử dụng căn bậc hai, yếu tố lý hóa, kinh doanh,…

           3. Hình Học (3 điểm)

a) Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

b) Chương II: Đường tròn.

II. CẤU TRÚC ĐỀ:

- Hình thức:  Tự luận 100%

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK1 MÔN TOÁN – LỚP 9

	TT
(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4-11)
	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Căn bậc hai, căn bậc ba.
	Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai
	
	1

(TL 1)

1đ
	
	1

(TL 1)

1đ
	
	
	
	
	2

2 đ

	2


	Hàm số bậc nhất.
	Hàm số y = ax +b (a khác 0)
	
	
	
	1

(TL 2)

1đ
	
	1

(TL 2)

1đ
	
	
	2

2 đ

	3
	Toán thực tế
	Các bài toán áp dụng  thức hệ thức lượng, tỉ số lượng giác, hàm số bậc nhất, căn bậc hai,…
	
	2

(TL 3,4)

2đ
	
	
	
	1

(TL5)

1đ
	
	
	3

3đ

	4


	Hệ thức lượng trong tam giác vuông, đường tròn
	Một số hệ thức trong tam giác vuông
	
	1

(TL6)

1đ
	
	1

(TL6)

1đ
	
	
	
	1

(TL6)

1đ
	3

3 đ

	
	
	Đường tròn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:
	
	4

4đ
	
	3

3đ
	
	2

2đ
	
	1

1đ
	10

10 đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


Mô phỏng đề thi
Bài 1: (2 đ) Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi rút gọn 

a ) Công thức cơ bản
b) Dạng phân thức, thừa số chung, liên hợp,…
Bài 2: (2 đ)Cho 2 hàm số. 
a) Vẽ đồ thị 2 hàm số đã cho lên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm giao điểm của hai đường thẳng bằng phép tính. 

Bài 3,4,5: (3 đ) Toán thực tế 

Bài 6:( 3 đ) Cho đường tròn, vẽ 2 tiếp tuyến…

a ) Dùng hệ thức lượng tính toán hoặc chứng minh hệ thức
b) Chứng minh hệ thức, song song, vuông góc, thẳng hàng,…
c) Tổng hợp khó.
12

_1728628097.unknown

_1729231924.unknown

_1729597255.unknown

_1729599415.unknown

_1729705559.unknown

_1734261317.unknown

_1734261367.unknown

_1729705841.unknown

_1730583603.unknown

_1729705680.unknown

_1729599661.unknown

_1729600264.unknown

_1729599450.unknown

_1729597966.unknown

_1729597999.unknown

_1729597436.unknown

_1729597847.unknown

_1729597844.unknown

_1729597373.unknown

_1729596110.unknown

_1729596688.unknown

_1729597172.unknown

_1729596533.unknown

_1729232093.unknown

_1729232189.unknown

_1729596095.unknown

_1729232187.unknown

_1729232188.unknown

_1729232107.unknown

_1729232066.unknown

_1729231339.unknown

_1729231369.unknown

_1729231607.unknown

_1729231626.unknown

_1729231591.unknown

_1728628646.unknown

_1729230461.unknown

_1729230503.unknown

_1729230610.unknown

_1729230439.unknown

_1729230344.unknown

_1729230361.unknown

_1729227152.unknown

_1728628340.unknown

_1728628600.unknown

_1728628632.unknown

_1728628323.unknown

_1728625837.unknown

_1728626515.unknown

_1728628082.unknown

_1728628047.unknown

_1728628059.unknown

_1728626781.unknown

_1728625849.unknown

_1728625247.unknown

_1728625253.unknown

_1728625189.unknown

_1728625233.unknown

_1728625240.unknown

_1728625243.unknown

_1728625236.unknown

_1728625192.unknown

_1728625155.unknown

_1728625162.unknown

_1292427574.unknown

